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ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH  

“NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE”  
AN EVALUATION OF "NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMADIATE"  

 

ĐÀO THỊ SÁNG 

(ThS;  Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) 
 

Abstract: The study was conducted to evaluate the material New English File Pre-

intermediate which has been used for the first-year non-English major students at the University 

of Social Sciences and Humanities (USSH) since 2010 with a view to suggesting practical 

recommendations for future improvements of the material. The data collection instruments 

employed in this study were questionnaires for teachers and students, teachers’ interviews and 

teacher’s weekly self-reports. The material is analyzed based on the criteria proposed by 

Hutchinson & Waters (1987), Cunningsworth’s (1995), Tomlinson’s (1998) and Mc Grath’s 

(2002) frameworks. The strengths and weaknesses of the material discovered through the study 

enable the author to conclude that the material responds to students’ needs and interests.  

Suggestions for better application of the material include adaptation techniques like addition, 

deletion, replacement, re-ordering and combination. Hopefully, these can help improve students’ 

English learning quality at the institution. 

Key  words: evaluation; suggestions; adaptation. 

 
1. Có nhiều nhân tố dẫn đến việc học 

tiếng Anh thành công, trong đó việc lựa 

chọn giáo trình phù hợp là một nhân tốt rất 

quan trọng. Theo Richards (2005), giáo trình 

không chỉ cung cấp cho người học chương 

trình học một cách hệ thống, trọng tâm và có 

kế hoạch mà còn cung cấp nội dung kiến 

thức chuẩn hóa. Câu hỏi đặt ra là, làm thế 

nào để có thể đánh giá được giáo trình đó có 

phù hợp với các  mục tiêu đề ra hay không?   

Bài viết này, chung tôi tiến hành khảo sát 

đánh giá giáo trình “English File Pre-

intermediate” cho sinh viên năm thứ nhất 

không chuyên tiếng Anh tại trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn.  

Khảo sát  này  nhằm: 1/ Đánh giá giáo 

trình New English File trình độ Pre-

intermediate dưới quan điểm của giảng viên 

và sinh viên; 2/ Gợi ý các cách sử dụng và 

học giáo trình phù hợp nhu cầu và sở thích 

của sinh viên. Để đạt được mục đích đó, tác 

giả đề xuất hai câu hỏi nghiên cứu như sau:  

(a) Giáo trình New English File Pre- 

intermediate thỏa mãn nhu cầu và hứng thú 

của sinh viên đến mức độ nào?; (b) Giáo 

viên cần sử dụng giáo trình New English 

File pre-intermediate như thế nào để đáp ứng 

nhu cầu và hứng thú của sinh viên?  

Đối tượng nghiên cứu là 200 sinh viên 

khóa 56, có trình độ tiếng anh tiền trung cấp 

(pre-intermediate) thuộc  nhiều khoa khác 

nhau của trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn và 10 giáo viên khoa tiếng Anh 

thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội.  

Công cụ nghiên cứu được sử dụng là 

bảng câu hỏi khảo sát dành cho sinh viên và 

giáo viên. Sau đó có thêm phần phỏng vấn 

dành cho các giáo viên,  và báo cáo hàng 

tuần của giáo viên. Phiều điều tra được thiết 

kế  dựa trên các tiêu chí do Hutchinson & 

Waters (1987), Cunningsworth’s (1995), 

Tomlinson’s (1998) and Mc Grath’s ( 2002) 

đề ra.  

2.  Dưới đây là kết quả khảo sát: 
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      2.1. Về câu hỏi thứ nhất: “Giáo trình New 

English File Pre- intermediate thỏa mãn nhu 

cầu và hứng thú của sinh viên như thế nào?”, 

qua khảo sát, chúng tôi thu được kết quả như 

sau: 

Thứ nhất, nhận xét của giáo viên và sinh 

viên về giáo trình New English File- pre 

intermediate 
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Bảng 1. Nhận xét của giáo viên và sinh viên 

về giáo trình này 

Khi được hỏi về đánh giá chung về giáo 

trình này, giáo viên và sinh viên đều có những 

ý kiến khác nhau. Trong khi số ít giáo viên cho 

rằng giáo trình kém, bình thường,  hay tuyệt 

vời  với số phần trăm tương ứng là 6.7 %, 6.7 

% va 13.3 % , thì  50 %  sinh viên cho rằng 

sách khá hay. Mặc dù cả giáo viên và sinh viên 

có đánh giá khác nhau nhưng đa phần giáo 

viên và sinh viên cho rằng sách là phù hợp với 

khóa học (50 % cho giáo viên và  50 %  cho 

sinh viên)..  

Thứ hai, những điều giáo viên và sinh viên 

thích về giáo trình New English File pre - 

intermediate: 
                       Nội dung  Ý kiến 

giáo 

viên  

Ý kiến  

sinh  

viên 

Mục lục sách rõ ràng dễ hiểu 

 

50 % 40% 

Trình bày sách hấp dẫn, khoa 

học 

 

44.4% 50% 

Nội dung bài học thực tế, hữu 

ích 

 

61.1% 41.66% 

Các hoạt động phát triển kĩ 

năng, từ vựng phong phú 

 

30% 30% 

Ý kiến khác 
 

10% 20% 

Bảng 2. Những điều giáo viên và sinh 

viên thích về giáo trình này 

Nhìn chung, có những khác biệt đáng kể 

giữa khía cạnh sinh viên và giáo viên thích 

về giáo trình này. Hầu hết các giáo viên 

thích giáo trình ở những điểm sau: bài học 

thực tế và hữu ích (61.1 %), mục lục rõ ràng 

50 %   và  cách trình bày sách (44.4 %). Các 

giáo viên cũng rất thích các bài đọc và bài 

nghe vì nội dung không những thú vị  mà 

còn giàu thông tin. Đối với sinh viên,  có 

41.66 % sinh viên  cho rằng sách hấp dẫn họ 

bởi các bài học hữu ích và  nội dung cập 

nhật và sự phong phú đa dạng các hoạt động 

để phát triển từ vựng và các kĩ năng, mục lục 

rõ ràng và cách trình bày sách khoa học.  

 Thứ ba, những điều  giáo viên và sinh 

viên không thích về giáo trình này: 
 Ý kiến 

 giáo 

viên 

Ý kiến 

 sinh 

viên  

Các kĩ năng không tách biệt 

 

90 % 90% 

Phần ngữ pháp quá nhiều 

 

50% 60% 

Chủ đề trong sách chưa cập 

nhật 
 

38.5% 40% 

Ý kiến khác 

 

20% 40% 

Bảng 3: Những điều giáo viên và sinh 

viên không thích về giáo trình này 

Các giáo viên và sinh viên đều cho rằng, 

các kĩ năng tiếng không tách rời, quá nhiều 

về ngữ pháp, một số hoạt động nhàm chán, 

các hoạt động không được kết nối chặt chẽ; 

giáo trình không có nhiều phần chiến lược 

học tập giúp cho sinh viên học hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, giữa sinh viên và giáo viên cũng 

có những ý kiến đánh giá khác nhau. Trong 

khi hầu hết các sinh viên đều cho rằng, giáo 

trình có nội dung cập nhật,  thì 38.5 % giáo 

viên cho rằng các chủ đề của sách  chưa cập 

nhật.  

Thứ ba, giáo trình có cung cấp cho sinh 

viên cơ hội để phát triển khả năng giao tiếp 

của họ không?  
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Câu hỏi ghi nhận rất nhiếu  ý kiến tương 

đồng của các giáo viên và người học. Trước 

hết giáo trình này cung cấp cho cả giáo viên 

và học sinh nhiều cơ hội để phát triển ngữ 

pháp cơ bản, mở rộng về các chủ đề thông 

dụng, nghe, đọc và phát âm.  Trên 60 % giáo 

viên và sinh viên cho rằng giáo trình đã  

mang đến nhiều cơ hội cho người học để 

phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các 

hoạt động nhóm, cặp và hoạt động cá nhân.  

Thứ tư, các yếu tố ngôn ngữ có sẵn trong giáo trình: 
Yếu tố ngôn ngữ        Cấu trúc ngữ pháp                Từ vựng                Phát âm 

Ý kiến người tham gia nghiên cứu Giáo viên Sinh viên Giáo viên Sinh viên Giáo viên  Sinh viên 

Quá nhiều  16.7 % 5 % 0 % 6 % 5.9 % 4.17 % 

Phù hợp 83.3 % 52.5 % 72.2 % 59.4  % 82.4 % 57.5 % 

Không nhiều  0 % 39.6 % 27.8 % 34.6 % 11.8 % 38.33 % 

Bảng 4: Quan điểm của sinh viên và giáo viên về các yếu tố ngôn ngữ trong giáo trình 

này 

Qua bảng trên ta thấy đa phần giáo viên và sinh viên cho rằng giáo trình cung cấp một 

lượng phù hợp về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và phát âm.  

Thứ năm, quan điểm của giáo viên và sinh viên về các kĩ năng trong giáo trình:  
Kĩ năng  Đọc Nói Nghe  Viết 

Ý kiến người tham 

gia nghiên cứu 
Giáo viên  Sinh viên  Giáo viên Sinh viên Giáo viên  Sinh viên Giáo viên  Sinh viên 

Quá nhiều  5 % 4.17% 3% 0.83% 7.5% 2.5% 0% 0% 

Phù hợp 70  % 65 % 80% 55% 70% 62.5% 30% 22.5% 

Không nhiều  25% 30.83% 17% 43.17 % 22.5% 35% 70% 77.5% 

Bảng 5. Quan điểm của giáo viên và sinh viên về các kĩ năng trong giáo trình này 

Khi được hỏi về các kĩ năng trong giáo 

trình,  cả giáo viên và sinh viên đều có nhiều 

ý kiến tương đồng. Trước tiên, hầu hết các ý 

kiến cho rằng, các kĩ năng nghe, nói, đọc thì 

phù hợp trong khi kĩ năng viết chưa nhiều. 

Từ các tỉ lệ này cho thấy, giáo trình được 

xem là phù hợp cho sinh viên để phát triển 

khả năng giao tiếp cũng như nhu cầu học tập 

thay đổi hàng ngày trên thế giới.  

Thứ sáu, các chủ đề trong giáo trình: 
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Bảng 6:  Quan điểm của giáo viên và sinh 

viên  về các chủ đề trong giáo trình 

Theo như các số liệu trên biểu đồ, những 

gì sinh viên nghĩ về chủ đề khác biệt so với 

ý kiến của giáo viên. Đa phần giáo  viên cho 

rằng các chủ đề trong sách bình thường, 

trong khi đó sinh viên cho rằng các chủ đề 

trong sách thú vị. Như vậy quan điểm về chủ 

đề trong giáo trình khác nhau giữa ý kiến 

của sinh viên và giảng viên. 

Thứ bảy, các chủ đề  giáo viên và sinh 

viên thích nhất trong giáo trình: 
5 chủ đề thú vị 

nhất  

5 chủ đề nhàm chám nhất  

Giáo 

viên  

Sinh 

viên  

Giáo viên Sinh viên 

1B 1B 1C 1D 

8B 1A 2C 2C 

5C 3C 3B 3B 

6B 6B 7D 5A 

7D 3D 8B 8A 

Bảng 7. Các chủ đề  giáo viên và sinh viên 

thích nhất trong giáo trình 

 Thông qua bảng trên ta thấy, sở thích 

của sinh viên và  giáo viên hoàn toàn khác 

nhau. Điều đó đặt cho các giáo viên câu hỏi: 
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giáo viên hiểu như thế nào về sở thích của 

sinh viên và làm thế nào giáo viên khám phá 

và làm thỏa mãn nhu cầu của người học? 

 Có thể rút ra nhận xét như sau: 

-Về mục tiêu môn học, giáo trình được 

đánh giá là phù hợp nhu cầu và sở thích của 

sinh viên. Hầu hết các sinh viên đều đánh 

giá New English File là một giáo trình tốt, 

nội dung phong phú thể hiện qua các cấu 

trúc ngữ pháp, ở các hoạt động nghe, nói, 

đọc, viết. Nhờ đó sinh viên có thể phát triển 

kĩ năng giao tiếp theo tiến trình bài học và 

sự liên kết giữa các bài. Tuy vậy   vẫn còn 

một số điều  khiến cho sinh viên gặp khó 

khăn khi học tập và nghiên cứu. Các vấn đề 

chính là sự phát triển về kĩ năng tiếng, từ 

vựng và phát âm. 

- Về việc tiếp thu từ vựng và cách phát 

âm, hầu hết sinh viên đều đồng ý rằng có rất 

nhiều từ mới trong mỗi bài khiến cho họ 

không thể  nhanh chóng  ghi nhớ được. 

Tương tự, nhiều sinh viên thường phát âm 

sai hay rất khó khăn để  phát âm một từ mới. 

Do vậy giáo viên cần chọn lọc ra những từ 

quan trọng nhất và giúp sinh viên tập phát 

âm khiến họ có thể chú trọng và ghi nhớ 

được các từ mới.  

- Hầu hết các giáo viên được phỏng vấn 

đều đồng ý rằng một ưu điểm của New 

English File là giáo trình này có kèm theo 

rất nhiều các bài kiểm tra nhỏ để đánh giá 

kiến thức của sinh viên sau mỗi bài học. Tuy 

vậy giáo trình vẫn có ít phần dạy về kĩ năng 

học tập cho sinh viên, nên giáo viên cần đưa 

ra những chiến lược giúp sinh viên làm bài 

tốt trong suốt  quá trình học. 

 2.2. Về câu hỏi thứ hai, “giáo viên cần 

sử dụng giáo trình như thế nào để đáp ứng 

nhu cầu và hứng thú của sinh viên” 

Dưới đây là gải pháp các giáo viên cho 

rằng tăng tính hiệu quả việc sử dụng giáo 

trình New English File pre-intermediate.  

Trước hết, giáo viên nên tìm cách để 

khám phá nhu cầu và sở thích của sinh viên. 

Trong thực tế đó là công việc khó cho giáo 

viên vì mỗi thế hệ có sở thích và hứng thú 

riêng. Tuy vậy là giáo viên chúng ta có thể 

tìm hiểu sở thích và hứng thú của sinh viên 

qua các cách đơn giản như sau: nói chuyện , 

trao đổi thư, nói chuyện trước khi vào giờ 

học hoặc lúc nghỉ giải lao, hoặc tiến hành 

cuộc khảo sát và ngữ cảnh để sinh viên có 

thể bày tỏ những mong muốn từ giáo trình, 

thầy cô và khóa học. Khi làm như vậy chúng 

ta có thể khám phá tính cách, sở thích và 

phong cách học của sinh viên.  

Thứ hai, các chủ đề của giáo trình nên 

thực tế và phong phú để nội dung phù hợp 

với sở thích, tuổi và kiến thức nền của sinh 

viên. Chỉ như vậy sinh viên thấy các chủ đề 

quen thuộc và có động lực để tham gia học 

tập.  

Thứ ba, nói đến chiến lược học tập, giáo 

viên nên cung cấp các chiến lược học tập 

cho người học thông qua phát handout với 

những phương pháp rõ ràng, quan trọng 

cùng hệ thống bài tập tương hợp với các kĩ 

năng đã được học. Ngoài ra giáo viên có thể 

chia sẻ những kinh nghiệm của chính mình 

hoặc giới thiệu các trang web để sinh viên có 

thể tiếp cận và lĩnh hội các tri thức mới.  

Thứ tư, đối với các kĩ năng, các giáo viên 

cho rằng chúng ta nên áp dụng  bốn bước 

cho các kĩ năng khởi động, trước, trong khi 

và sau khi ( warm -up. Pre, while and post). 

Nhờ vậy các sinh viên có cái nhìn sâu sắc về 

những gì họ học. Để phát triển khả năng nói, 

giáo viên thiết kế thêm các hoạt động nhóm, 

cặp cùng với phần chức năng ngôn ngữ 

nhằm giúp học sinh tự tin hứng thú tham gia 

bài học. Ngoài ra giáo viên có thể  tham 

khảo bài có cùng chủ để ở giáo trình 

Streamline hoặc New Headway để đa dạng 

các chủ đề trong giáo trình. Với kĩ năng đọc 
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và nghe giáo viên có thể chọn lọc các bài và 

phân tích dạng câu hỏi cũng như cách làm 

bài và cho thêm nhiều trò chơi biến giờ học 

khô khan thành những giờ học thú vị và hiệu 

quả.  

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu khẳng định việc chọn 

giáo trình New English File Preintermediate 

để dạy là phù hợp với nhu cầu và sở thích 

của sinh viên. Vì giáo trình này  đã cung cấp 

cho sinh viên rất nhiều hoạt động để phát 

triển khả năng giao tiếp và chức năng ngôn 

ngữ hay phần các từ vựng hữu ích,  nhiều 

bài nghe đa dạng và bài đọc thú vị; nhiều 

hoạt động và dạng bài ngữ pháp với phần lí 

thuyết vừa đủ phù hợp  nội dung trong bài 

đọc, nghe; phần từ vựng được trình bày khá 

đồng nhất; có nhiều phần giải trí như bài hát 

hay mục trò chơi ô chữ. Tuy nhiên, giáo 

trình chưa có nhiều phần cung cấp cho sinh 

viên các kĩ năng học tập cũng như nhiều cơ 

hội để thực hành kĩ năng viết, phát âm gắn 

liền từ vựng quan trọng của bài học.Giáo 

trình sẽ hoàn thiện hơn nếu nó cung cấp 

thêm các phần như: chiến thuật học tập, thực 

hành viết, phát âm và từ vựng. Để tận dụng  

cũng như nâng cao tính hiệu quả của quá 

trình giảng dạy và học tập giáo trình, một số 

biện pháp hiệu chỉnh giáo trình nên được sử 

dụng thông qua ứng dụng các kĩ thuật: thêm 

những phần cần thiết, bỏ những phần không 

quan trọng, thay thế các phần trong sách 

không phù hợp bằng các phần phù hợp hơn, 

và thay đổi trật tự các phần hoặc là kết hợp 

các phần với nhau. Riêng về phát triển kĩ 

năng học tập, trong quá trình giảng dạy, giáo 

viên có thể giới thiệu thêm cho sinh viên về 

các kĩ thuật khi làm bài nghe, nói, đọc, viết 

hiệu quả.  
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